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MÃ MÔN : ECO 302 Học kỳ : 2
Thời gian : 18h00 - 29/01/2013 Lần thi : 1

A P Q H L M G F
10% 0% 0% 0% 20% 15% 0% 55% SỐ CHỮ

1 179523768 Nguyễn Thị Hạnh D17QNHB1 0 7 7 6.8 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

2 179523769 Võ Thị Thanh Tịnh D17QNHB1 6 7.5 7 6 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

3 179523770 Mai Thị Ánh Hạnh D17QNHB1 8 7.5 7.5 6.8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

4 179523771 Lê Thị Trang D17QNHB1 10 7.5 8 7.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

5 179523773 Nguyễn Thị Kim Loan D17QNHB1 10 8.5 8.5 7.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

6 179523774 Trần Công Hưng D17QNHB1 10 7.5 7.5 7.3 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

7 179523775 Nguyễn Hữu Bình D17QNHB1 8 7 6.5 6.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

8 179523776 Trần Tiến Chung D17QNHB1 8 7 7 6.8 7.0 Bảy 0

9 179523777 Mai Đăng Tường D17QNHB1 6 7 7 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

10 179523778 Trần Thị Thùy Oanh D17QNHB1 8 7 8 HT 0.0 Không Hoãn Thi

11 179523779 Huỳnh Thị Thanh Tuyển D17QNHB1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

12 179523780 Bùi Thị Thanh Hoa D17QNHB1 10 6 7 6.3 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

13 179523781 Nguyễn Xuân Vĩnh D17QNHB1 4 7 7 6 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

14 179523782 Hà Thị Tú Trinh D17QNHB1 4 7 7.5 5.8 6.1 Sáu Phẩy Một 0

15 179523783 Cao Thị Linh D17QNHB1 10 7.5 7 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

16 179523784 Nguyễn Thị Thu Minh D17QNHB1 10 7.5 8 6 7.0 Bảy 0

17 179523785 Nguyễn Đức Dũng D17QNHB1 6 5 7 V 0.0 Không 0

18 179523786 Nguyễn Thị Thanh Dung D17QNHB1 6 7 7 6.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

19 179523787 Trần Thùy Dung D17QNHB1 10 7.5 7 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

20 179523788 Võ Hồng Sơn D17QNHB1 8 7.5 7 6.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

21 179523790 Lăng Thị Phương D17QNHB1 10 6 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

22 179523791 Võ Thị Tường Vy D17QNHB1 6 7.5 6.5 7.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

23 179523792 Hoàng Thị Ngọc Nhật Trang D17QNHB1 4 6 7 7.8 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

24 179523793 Nguyễn Tấn Phong D17QNHB1 6 7.5 7 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

25 179523794 Nguyễn Thị Vi D17QNHB1 10 7.5 7.5 7.8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

26 179523795 Phạm Thị Lưu Ly D17QNHB1 10 7 7.5 7.8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

27 179523796 Lê Thị Hoàng Thu D17QNHB1 10 6 7 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

28 179523797 Đoàn Thị Mỹ Phương D17QNHB1 10 6 7 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

29 179523798 Trần Thị Mỹ Ngân D17QNHB1 10 8 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

30 179523799 Võ Đình Tâm D17QNHB1 10 7.5 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

31 179523800 Lê Đinh Nguyên D17QNHB1 8 7 8 6.3 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

32 179523801 Ngô Thị Thanh Uyên D17QNHB1 6 7 7.5 6.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

33 179523803 Trần Thị Thương D17QNHB1 10 7.5 7 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

34 179523804 Lê Tùng Lâm D17QNHB1 10 7 7.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

35 179523805 Lê Trần Cát Tường D17QNHB1 6 6 9 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

36 179523807 Thái Thị Ánh Tuyết D17QNHB1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

37 179523808 Bùi Thanh Minh D17QNHB1 8 7 8 6.5 7.0 Bảy 0

38 179523809 Lê Trọng Linh D17QNHB1 6 7 7.5 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0
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39 179523810 Nguyễn Thịnh Cẩm Linh D17QNHB1 6 6 8.5 7.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

40 179523811 Nguyễn Thành Chung D17QNHB1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

41 179523812 Phạm Thị Ánh D17QNHB1 10 7.5 7 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

42 179523813 Huỳnh Văn Rin D17QNHB1 10 7 8.5 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

43 179523814 Nguyễn Lan Hương D17QNHB1 10 7.5 8 5.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

44 179523815 Hồ Trọng Nam D17QNHB1 10 7 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

45 179523816 Nguyễn Thị Thúy Diệp D17QNHB1 8 6 8 6.3 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

46 179523817 Nguyễn Trần Cẩm Tiến D17QNHB1 8 7 8 6.3 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

47 179523818 Dương Văn Phú D17QNHB1 4 7 7.5 7.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

48 179523819 Phan Nguyễn Hoàng Phụng D17QNHB1 4 7 7.5 7 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

49 179523820 Lê Nho Quốc Thắng D17QNHB1 6 7 8 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

50 179523821 Nguyễn Đăng Yên D17QNHB1 4 7 7 7.5 7.0 Bảy 0

51 179523822 Huỳnh Thị Tường Vy D17QNHB1 10 7 7.5 8.5 8.2 Tám Phẩy Hai 0

52 179523823 Trần Huy Linh D17QNHB1 4 5 7.5 6.5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

53 179523824 Nguyễn Thị Hải Yến D17QNHB1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

54 179523825 Bùi Thị Thanh Tâm D17QNHB1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

55 179523827 Nguyễn Thị Vân D17QNHB1 10 7 7.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

56 179522798 Nguyễn Hải Đăng D17QNHB1 6 7 7 7.3 7.1 Bảy Phẩy Một 0

57 169332541 Phạm Xuân Long D16QTHB 6 5 7 7 6.5 Sáu Phẩy Năm 9753/DT

STT SỐ
LƯỢNG

1 50
2 7

57

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 88%
Số sinh viên nợ 12%


